
Trang 1

Tháng 8 năm 2020

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương SP

Tiền ăn
DV

Tham
quan

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐ
Truy thu

BHXH
BHTNBHYTBHXHLương

Côn
g

LươngXLCông

103.171.60013.868.4003.100.000495.0001.078.500876.1001.313.9007.004.900117.040.000117.040.000224Tổ quản lý011

13.803.1001.396.90055.000140.000114.500171.700915.70015.200.00015.200.000A2611.446.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

10.780.9004.419.1003.100.00055.000140.800107.000160.500855.80015.200.00015.200.000A2610.697.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

12.398.3001.281.70055.000125.800104.900157.300838.70013.680.00013.680.000A2110.483.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001183

12.511.4001.168.60055.000126.90094.000141.000751.70013.680.00013.680.000A269.395.000Phó phòng banVi Huy TùngHL-035344

10.254.2001.145.80055.000104.10094.000141.000751.70011.400.00011.400.000A269.395.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049205

12.469.7001.210.30055.000126.50098.000147.000783.80013.680.00013.680.000A269.797.000Phó phòng banNguyễn Đình KhươngHL-001566

10.318.0001.082.00055.000104.80087.900131.800702.50011.400.00011.400.000A218.781.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000927

10.318.0001.082.00055.000104.80087.900131.800702.50011.400.00011.400.000A268.781.000Phó phòng banTrần Đức MạnhHL-001478

10.318.0001.082.00055.000104.80087.900131.800702.50011.400.00011.400.000A268.781.000Phó phòng banPhạm Quý MạnhHL-045909

168.460.04917.954.3801.222.000800.0001.210.0001.740.700648.8801.174.8001.762.5009.395.500186.414.429247.679186.166.750512Tổ chuyên viên082

5.968.950115.80055.00060.8006.084.7506.084.750A21Nhân viênBùi Đình ĐạtTV20-38610

6.864.700659.30055.00069.90050.90076.400407.1007.524.0007.524.000A265.088.000Nhân viênNguyễn Văn AnhHL-0728911

7.638.200721.80055.00077.70056.10084.200448.8008.360.0008.360.000A265.609.000Chuyên viênVũ Huy AnhHL-0059812

9.288.0001.694.000546.000400.00055.000103.90056.10084.200448.80010.982.00010.982.000A265.609.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360713

10.234.000748.00055.000103.90056.10084.200448.80010.982.00010.982.000A265.609.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477214

7.692.300667.70055.00078.30050.90076.400407.1008.360.0008.360.000A265.088.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581315

7.427.500932.50055.00075.60076.400114.600610.9008.360.0008.360.000A267.636.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283016

7.692.300667.70055.00078.30050.90076.400407.1008.360.0008.360.000A265.088.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548617

8.518.900791.10055.00086.60061.90092.800494.8009.310.0009.310.000A266.184.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213218

7.512.600847.40055.00076.40068.200102.300545.5008.360.0008.360.000A266.818.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189319

8.578.700731.30055.00087.20056.10084.200448.8009.310.0009.310.000A265.609.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015720

9.098.2001.883.800676.000400.00055.000103.30061.90092.800494.80010.982.00010.982.000A266.184.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005521

8.578.700731.30055.00087.20056.10084.200448.8009.310.0009.310.000A265.609.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009322

7.638.200721.80055.00077.70056.10084.200448.8008.360.0008.360.000A265.609.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666623
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Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập
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Tiền ăn
DV

Tham
quan

Phí ở
chung cư
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10.174.200807.80055.000103.30061.90092.800494.80010.982.00010.982.000A266.184.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072924

7.578.400781.60055.00077.10061.90092.800494.8008.360.0008.360.000A216.184.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015125

7.765.243669.40055.00079.00051.00076.500407.9008.434.64374.6438.360.000A215.098.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273426

7.586.443848.20055.00077.20068.200102.300545.5008.434.64374.6438.360.000A216.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030627

6.929.5201.430.48055.00077.100648.88061.90092.800494.8008.360.0008.360.000A216.184.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505828

344.75059.00055.0004.000403.75023.750380.000A15.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085429

7.712.043722.60055.00078.50056.10084.200448.8008.434.64374.6438.360.000A215.609.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088530

7.638.200721.80055.00077.70056.10084.200448.8008.360.0008.360.000A215.609.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013831

5.395.446700.50055.00055.10056.30084.400449.7006.095.94653.9466.042.00021Tổ văn thư093

5.395.446700.50055.00055.10056.30084.400449.7006.095.94653.9466.042.000A215.621.000Nhân viênNguyễn Thị LườngHL-0273232

4.467.671586.40055.00045.70046.30069.400370.0005.054.07142.071300.0004.712.00021Tổ y tế164

4.467.671586.40055.00045.70046.30069.400370.0005.054.07142.071300.0004.712.000A214.624.000Nhân viên y tếHoàng Bích LiênHL-0531333

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

281.494.76633.109.6801.222.0003.100.000800.0001.815.0002.920.000648.8802.153.5003.230.20017.220.100314.604.446343.696300.000313.960.750778                  Tổng cộng


